
STT Họ và tên Ngày sinh CMND Trình độ chuyên môn Lĩnh vực sát hạch
Hạng 

sát hạch
Đơn vị công tác Cơ sở đào tạo

1 Nguyễn Quốc Dũng 05/01/1976 014076000009
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Định giá xây dựng II
Công ty cổ phần cơ khí và 

xây lắp Thăng Long 
Đại học Kiến trúc Hà Nội 

2 Đỗ Trọng Tuấn 04/08/1991 036091021577
Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình giao thông
Định giá xây dựng III

Công ty CP Tư vấn thiết kế 
và xây dựng Vinaincon

Đại học Giao thông vận tải

3 Nguyễn Đức Hoài 05/08/1974 001074029141
Kiến trúc sư Kiến trúc 

công trình
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Công ty TNHH tư vấn xây 
dựng Đông Dương

Đại học Kiến trúc Hà Nội 

4 Nguyễn Hữu Luận 22/01/1974 042074000215
Kỹ sư Địa chất công 

trình 
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
II

Công ty TNHH Tư vấn 
Quản lý dự án Mặt trời

Đại học Mỏ - Địa chất 

5 Nguyễn Văn Vân 20/06/1987 030087008504 Kỹ sư Điện khí hoá
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Công ty cổ phần Quản lý dự 
án và phát triển công nghệ 

Đại học Mỏ - Địa chất 

6 Hồ Ngọc Cường 10/12/1992 040092043754
Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 
Định giá xây dựng III

Công ty Cổ phần thương 
mại xây dựng 482

Đại học Xây dựng

95 Trần Thanh Hải 12/01/1987 040087002455 Kỹ sư Kỹ thuật điện 
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Công ty cổ phần đầu tư - 
Xây dựng - thương mại - 

Đại học Nông nghiệp Hà Nội

8 Phạm Trang 18/01/1982 042082005803
Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình xây dựng
Định giá xây dựng III

Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ và tư vấn đầu tư 

Đại học Xây dựng

9 Nguyễn Cao Cường 04/04/1984 008084000890
Kỹ sư Công nghệ kỹ 

thuật giao thông
Định giá xây dựng III

BQL dự án ĐTXD công 
trình khu vực Bắc Quang

Đại học Công nghệ Giao 
thông vận tải 

10 Phạm Kỳ Đức 30/04/1980 002080000399
Kỹ sư Xây dựng Cầu - 

Đường
Định giá xây dựng III

BQL dự án ĐTXD công 
trình khu vực Bắc Quang

Đại học Giao thông vận tải 

11 Nguyễn Văn Lâm 03/03/1983 008083000815
Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình xây dựng
Định giá xây dựng III

BQL dự án ĐTXD công 
trình khu vực Bắc Quang

Đại học Xây dựng 

12 Tải Thị Tê 15/01/1992 002192000466
Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình xây dựng
Định giá xây dựng III

BQL dự án ĐTXD công 
trình khu vực Bắc Quang

Đại học Xây dựng 

13 Đinh Quang Hải 26/01/1976 002076000815
Kỹ sư Công trình Thủy 

lợi
Định giá xây dựng III

BQL dự án ĐTXD công 
trình khu vực Bắc Quang

Đại học Thủy lợi

14 Lê Mạnh Cường 04/12/1978 001078027513 Kỹ sư Trắc địa
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Công ty TNHH Intertek 
Việt Nam

Đại học Mỏ - Địa chất

15 Lý Chí Khoa 02/08/1986 002086001976
Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình xây dựng
Định giá xây dựng III

Công ty TNHH 1 TV 
TVXD VLC

Đại học Xây dựng

16 Nguyễn Khắc Bính 02/04/1986 001086026832
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Định giá xây dựng II
Công ty cổ phần tư vấn và 
đầu tư xây dựng DCI Việt 

Đại học Kiến trúc Hà Nội

17 Nguyễn Văn Luân 20/01/1993 035093005328
Kỹ sư Quản lý xây 

dựng
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Công ty TNHH Một thành 
viên Hương Việt VN

Đại học Thủy lợi

18 Phạm Chí Kiên 03/03/1994 035094003650
Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Công ty TNHH Tư vấn và 
đầu tư xây dựng MHT Hà 

Đại học Thủy lợi

19 Bùi Đức Ngoan 23/03/1963 031063015097
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Định giá xây dựng II
Công ty CP tư vấn thiết kế 

và xây dựng công trình 
Đại học tại chức Hải Phòng 
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20 Nguyễn Thiên Định 06/02/1990 035090003394
Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Công ty cổ phần đầu tư 
Hồng Hà SK

Đại học Giao thông vận tải

21 Nguyễn Đình Xuân 16/03/1996 042096013288
Kỹ sư Quản lý công 

nghiệp
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III Công Ty TNHH INPOS Đại học Điện lực

22 Lê Văn Tuấn 28/10/1982 036082015100 Kỹ sư Hệ thống điện
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Công ty TNHH 1 TV 
TVXD VLC

Đại học Điện lực

Định giá xây dựng III

23 Bùi Thị Nga 06/05/1992 038192030889
Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Công ty TNHH Tư vấn 
Thiết kế và Xây dựng Tân Á 

Đại học Thuỷ lợi

Định giá xây dựng III

24
Nguyễn Trung 

Thắng
06/01/1997 040097003845

Cử nhân Quản lý xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty TNHH một thành 
viên tư vấn xây dựng Nhất 

Đại học Mở TP. Hồ Chí 
Minh

25 Lê Ngọc Sơn 07/02/1990 036090001331
Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 
Định giá xây dựng III

Công ty TNHH kỹ thuật 
công nghệ TNC

Đại học Giao thông vận tải

26 Nguyễn Thị Nga 24/12/1988 026188004509 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II
Công ty cổ phần Kiến Trúc 

Việt
Đại học Xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III

27
Nguyễn Thị Minh 

Hằng
06/12/1996 035196005108

Kỹ sư Quản lý xây 
dựng

Định giá xây dựng III
Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng phường Phù Vân, 
Đại học Kiến trúc Hà Nội

28 Trần Mạnh Cường 14/04/1992 036092009408
Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
II

Ban quản lý dự án ĐTXD 
huyện Trực Ninh

Đại học Giao thông vận tải

29 Lê Thanh Tuấn 25/08/1982 034082001194
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty cổ phần kiến trúc 

và xây dựng Nhà Việt
Đại học dân lập Hải Phòng

30 Nguyễn Hồng Sơn 15/02/1973 001073032680
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần tư vấn xây 
dựng giao thông thủy lợi Hà 

Đại học Xây dựng

31 Dương Đình Cường 26/11/1978 033078000209
Kỹ sư Xxây dựng Cầu 

đường
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển xây dựng Mỹ Đình

Đại học Xây dựng

32 Lê Văn Thành 22/05/1989 001089032473
Kỹ sư Xây dựng Cầu - 

Đường
Định giá xây dựng II

Viện Kinh tế xây dựng - Bộ 
Xây dựng

Đại học Giao thông vận tải

33 Nguyễn Đức Bường 03/02/1986 025086001024
Kỹ sư Công nghệ kỹ 

thuật giao thông
Định giá xây dựng III

BQL dự án ĐTXD huyện 
Bắc Quang nay là BQL dự 

Đại học Công nghệ Giao 
thông vận tải 

34 Phạm Hồng Quân 16/04/1988 008088004937
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty TNHH xây dựng 

Hà Minh Đức 
Đại học Kiến trúc Hà Nội

35 Mai Văn Bình 05/09/1974 038074032516
Kỹ sư Công tình thủy 

lợi
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Công ty TNHH xây dựng 
Hà Minh Đức 

Đại học Thủy lợi

36 Dương Anh Đức 29/12/1989 001089038452
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Định giá xây dựng III Công ty Cổ phần Hwico Đại học Kiến trúc Hà Nội

37 Lê Quang Dũng 07/03/1985 034085004583
Kỹ sư Kỹ thuật Công 

trình xây dựng
Định giá xây dựng II

Công ty Cổ phần đầu tư 
Xây dựng An Kiến Hưng

Đại học Lương Thế Vinh

38 Nguyễn Sơn Hải 29/05/1982 034082005705
Kỹ sư KT Công trình - 

Cầu đường
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
II

Công ty Cổ phần đầu tư 
Xây dựng An Kiến Hưng

Đại học dân lập Phương 
Đông

39 Nguyễn Bá Tuấn 30/09/1983 034083006296
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty Xây dựng và 
thương mại Teccom

Đại học Hải Phòng



40 Phan Thanh Hải 07/05/1981 001081007437
Kỹ sư Địa chất công 

trình - ĐKT
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
II

Công ty TNHH Tư vấn và 
Xây lắp Toàn Cầu

Đại học Mỏ - Địa chất 

41 Nguyễn Ngọc Tiến 14/04/1993 031093017469
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty TNHH Tư vấn và 

Xây lắp Toàn Cầu
Đại học Hải Phòng 

42 Nguyễn Thành Nam 20/03/1997 022097010331 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III
Công ty TNHH XD và TM 

268 Thành Công
Đại học Kiến trúc Hà Nội 

43 Tằng A Hoàng 22/12/1987 022087006940
Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Công ty TNHH XD và TM 
268 Thành Công

Đại học Xây dựng 

44 Phạm Thế Thắng 31/05/1984 031084007117
Kỹ sư Xây dựng công 

trình
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Công ty TNHH XD và TM 
268 Thành Công

Đại học Xây dựng 

Định giá xây dựng III
Công ty TNHH XD và TM 

268 Thành Công

45 Đoàn Minh Toản 19/12/1977 034077007093 Kỹ sư Trắc địa Định giá xây dựng II
Công ty TNHH đầu tư xây 

dựng Bách Khoa 
Đại học Mỏ - Địa chất 

46 Ngô Quang Thảo 07/05/1984 001084004097
Kỹ sư Công nghiệp 
phát triển nông thôn

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Ban quản lý dự án đầu tư - 

hạ tầng xã Nội Bài
Đại học Lâm nghiệp

47 Nguyễn Văn Cường 26/01/1990 040090038330
Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
II

Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển Trí Dương

Đại học Xây dựng

48 Nguyễn Hải Hoàng 16/11/1988 040088005309
Kỹ sư Xây dựng Cảng - 

 Đường thủy 
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng 
III

Công ty cổ phần đầu tư và 
xây dựng Vina2

Đại học Xây dựng 

49 Lê Vũ Đạt 09/06/1993 001093037962
Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng 
III

Công ty TNHH MTV tư vấn 
đầu tư và xây dựng Hà Châu

Đại học Giao thông vận tải

50 Đồng Kim Cường 33958 031092012614
Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình biển
Định giá xây dựng III

Công ty TNHH đầu tư 
thương mại kỹ thuật xây 

Đại học Hàng hải Việt Nam

51 Phạm Văn Trung 33786 034092009925
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Định giá xây dựng II
Công ty TNHH đầu tư 

thương mại kỹ thuật xây 
Đại học Hàng hải Việt Nam

52 Mai Văn Vinh 31456 036086000263 Kỹ sư Thiết bị dầu khí Định giá xây dựng II
Công ty cổ phần tư vấn xây 

dựng số 1 Thăng Long
Đại học Mỏ - Địa chất

53 Nguyễn Văn Công 33340 038091025759
Kỹ sư Kỹ thuật tài 

nguyên nước
Định giá xây dựng III

Công ty CP tư vấn và đầu tư 
xây dựng Minh Hiền

Đại học Thủy lợi

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III

54 Đào Văn Tú 18/09/1976 033076000709
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Định giá xây dựng II
Công ty cổ phần tư vấn xây 

dựng số 1 Thăng Long
Đại học Xây dựng

55 Phạm Ngọc Hà 28562 025078001390
Kỹ sư Tin học xây 

dựng công trình
Định giá xây dựng III

Công ty Cổ phần đầu tư xây 
dựng VCC Việt Nam

Đại học Xây dựng

56 Nguyễn Minh Tuấn 29013 001079030215 Kỹ sư Kinh tế xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
II

Công ty cổ phần tư vấn và 
đầu tư xây dựng Vĩnh Long

Đại học Xây dựng

Định giá xây dựng II

57 Nguyễn Quốc Huy 34101 025093010411
Kỹ sư Công nghệ kỹ 

thuật xây dựng
Định giá xây dựng III

Công ty TNHH Hà Ngọc 
Phú Thọ

Đại học Công nghiệp Việt - 
Hung

58 Phan Trung Kiên 29583 035080003074 Kiến trúc sư Kiến trúc
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
II

Công ty cổ phần tư vấn xây 
dựng số 1 Thăng Long

Đại học Xây dựng

59 Lê Đình Luận 31712 001086036942
Kỹ sư Xây dựng Cầu 

đường
Định giá xây dựng III

Công ty cổ phần tư vấn xây 
dựng số 1 Thăng Long

Đại học Xây dựng



60 Hoàng Thị Huyên 29830 036181010009
Kỹ sư Xây dựng công 

trình
Định giá xây dựng III

Công ty TNHH Tư vấn 
Dịch vụ Tổng Hợp Tâm Lê

Đại học Xây dựng

61 Lê Văn Khanh 28314 038077025686
Kỹ sư Công trình Thủy 

lợi
Định giá xây dựng III

Công ty CP tư vấn và đầu tư 
xây dựng Minh Hiền

Đại học Thủy lợi

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III

62 Trần Quốc Chinh 24673 034067015553 Kỹ sư Kinh tế xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Công ty TNHH Tư vấn thiết 
kế xây dựng Bắc Việt

Đại học Xây dựng

63 Phạm Thị Hoạt 26986 030173003484
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Định giá xây dựng II
Công ty TNHH Kế toán, 

Kiểm toán Việt Nam
Đại học Xây dựng

64 Vũ Văn Du 23/06/1995 036095019186
Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
II

Công ty TNHH MTV tư vấn 
đầu tư và xây dựng Hà Châu

Đạ học Giao thông vận tải

65 Nguyễn Thị An 10/07/1995 040195031855
Kỹ sư Kỹ thuật môi 

trường
Định giá xây dựng III

Công ty TNHH MTV tư vấn 
đầu tư và xây dựng Hà Châu

Đại học Bách khoa - Đại học 
Đà Nẵng

66 Bùi Quang Anh 29/04/1977 019077000010
Kỹ sư Địa chất công 

trình
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Công ty TNHH MTV tư vấn 
đầu tư và xây dựng Hà Châu

Đại học Mỏ - Địa chất

67 Kiều Ngọc Toàn 30/04/1983 001083023213
Kỹ sư Công trình Thủy 

lợi
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Ban duy tu các công trình 
hạ tầng giao thông

Đại học Thủy lợi

68
Nguyễn Phương 

Thảo
21/03/1992 034192000855 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III

Công ty TNHH Thương mại 
và tư vấn điện Trường Phú

Đại học Giao thông vận tải

69 Đoàn Anh Tuấn 26/05/1980 027080008792 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III
Công ty Cổ phần phát triển 
đầu tư xây dựng Việt Nam

Đại học Xây dựng

70 Vũ Thị Ngọc 05/05/1996 035196005777 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III
Công ty Cổ phần phát triển 
đầu tư xây dựng Việt Nam

Đại học Giao thông vận tải

71
Lương Quang 

Khương
16/06/1976 030076000577

Kỹ sư Xây dựng Cầu 
đường

Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần tư vấn và 
xây dựng hạ tầng Hoàng 

Đại học Giao thông vận tải

72 Vũ Trung Dũng 31062 031085006637
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình thủy

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty cổ phần xây dựng 

FUHUCONS
Đại học Hàng hải

73 Lê Văn Hòa 23855 035065005278 Kỹ sư Thủy nông
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
II

Công ty cổ phần xây dựng 
FUHUCONS

Đại học Thủy lợi

74 Trương Đức Thiện 26928 035073000223 Kỹ sư Công trình Định giá xây dựng II
Công ty cổ phần Kiến Trúc 

Việt
Đại học Thủy lợi

75 Nguyễn Văn Thanh 01/07/1988 033088005106
Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình xây dựng
Định giá xây dựng II

Công ty cổ phần tư vấn và 
xây dựng 368 Hà Nội

Đại học Lương Thế Vinh

76 Trần Thị Hạnh 14/05/1980 036180006391 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II
Công ty Cổ phần đầu tư xây 
dựng và thương mại Linh An

Đại học Giao thông vận tải

77 Đào Văn Minh 18/07/1984 035084001316
Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
II

Công ty cổ phần đầu tư - 
Xây dựng - thương mại - 

Đại học Lương Thế Vinh

78 Nguyễn Văn Dương 03/09/1990 024090004160
Kỹ sư xây dựng Cầu - 

Đường
Định giá xây dựng III

Công ty Cổ phân tư vấn 
thiết kế Tuấn Phát

Đại học Giao thông vận tải

79 Võ Lệ Hà 08/07/1971 001171018365 Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II
Tổng Công ty Xây dựng 
Nông nghiệp Việt Nam - 

Đại học Xây dựng Hà Nội

80 Nguyễn Anh Dũng 01/05/1987 001087008626
Cử nhân cao đẳng – 
công nghệ Kỹ thuật 

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty TNHH phát triển 

xây dựng Ninh Sơn
Cao đẳng Giao Thông Vận 

Tải

81 Nguyễn Huy Hưng 24/12/2000 001200024565
Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng
Định giá xây dựng III

Công ty Cổ phân tư vấn 
thiết kế Tuấn Phát

Đại học Xây dựng Hà Nội



82 Đinh Phú Tiến 23/11/1987 00807000128
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Tổng công ty quản lý bay 
Việt Nam- Công ty TNHH

Đại học  giao thông vận tải

83 Phạm Ngọc Minh 31/10/1999 030099005172
Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Công ty cổ phần Falcon 
Việt Nam

Đại học xây dựng Hà Nội

84 Nguyễn Ngọc Sâm 31096 038085007835
Kỹ sư xây dựng ngành 
Xây dựng cầu đường

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Công ty Cổ phần tư vấn 
quản lý dự án Việt Nam

Đại học Xây dựng

Định giá xây dựng II

85 Mai Chí Thọ 14/12/1979 036079007208 Kiến trúc sư
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Công ty cổ phần tư vấn 
quản lý dự án Việt Nam

Đại học Xây dựng

86 Lê Thị Thảo 25/07/1995 035195002967
Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 
Định giá xây dựng II

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn 
Và Đầu Tư Xây Dựng T-

Đại học Giao Thông Vận Tải

87 Nguyễn Bảo Tuân 34650 002094006019 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II
Công ty TNHH Tư vấn và 

xây dựng ABT
Đại học Quốc tế Bắc Hà

88 Tạ Văn Xá 25/10/1967 001067004852 Kỹ sư Xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
II

Công ty TNHH Tư vấn 
Thiết kế kiến trúc và Xây 

Đại học Kiến trúc Hà Nội

89 Trần Tiến Duy 25/04/1983 036083011939 Kỹ sư Xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
II

Công ty TNHH Tư vấn 
Thiết kế kiến trúc và Xây 

Đại học Kiến trúc Hà Nội

90 Lê Văn Trung 29/09/1986 049086011902
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Định giá xây dựng III

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY 
DỰNG HÀ DƯƠNG 

Đại học Bách Khoa- Đại học 
Đà Nẵng

91 Nguyễn Quang Huấn 30599 001083044488
Kỹ sư Công nghệ kỹ 

thuật xây dựng
Định giá xây dựng III

Công Ty cổ phần tư vấn 
công nghệ, thiết bị và kiểm 

Đại học Nha Trang

92 Nguyễn Văn Trình 30184 024082001400 Kỹ sư điện
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
II

Ban quản lý dư án đầu tư 
xây dựng Bắc Giang

Đại học công nghiệp Hà Nội

93 Nguyễn Quang Tân 09/07/1991 001091054122
Kỹ sư Công nghệ kỹ 

thuật Giao thông
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Công ty TNHH MTV Đầu 
tư Bảo Việt

Đại học công nghệ Giao 
thông vận tải 

94 Đặng Như Quyên 18/02/1976 001076025292
Kỹ sư Xây dựng ngành 
Xây dựng dân dụng và 

Định giá xây dựng III Công ty TNHH Hiếu Nam Đại học Xây Dựng

95 Trần Đình Hưng
Kỹ sư Xây dựng ngành 
Xây dựng dân dụng và 

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Công ty TNHH tư vấn và 
xây lắp Toàn Cầu

Địa học Hàng Hải


